
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 103 Ngõ 62 đường Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐỒNG KHÁNH

0108522442

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

2. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

3. Sản xuất sợi 1311

4. Sản xuất vải dệt thoi 1312

5. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

11. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá viên)

4610

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Đại lý du lịch 7911

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐỒNG 
KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963637880
Email: dongnampetro@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663(Chính)

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

30. In ấn 1811

31. Dịch vụ liên quan đến in 1812

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

34. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

36. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240
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1.800.000.000 VNĐ

37. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

41. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

42. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

43. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

46. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121340293

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 103 Ngõ 62 đường Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỒNG VĂN NAM Nam
24/11/1978 Kinh Việt Nam

20/10/2004 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121340293
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 103 Ngõ 62 đường Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG VĂN NAM Nam

24/11/1978 Kinh Việt Nam

20/10/2004 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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